CẬP NHẬT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 12
CHUYÊN ĐỀ:   VÙNG KINH TẾ

	
	Nội dung chương trình cũ
	Nội dung cập nhật mới

	1. VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
	* Tên vùng: VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI  BẮC BỘ
1.  Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
- Gồm 14 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình. 
- Diện tích khoảng 95,2 nghìn km. 
- Tiếp giáp: Trung Quốc và Lào; Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ
2. Dân số
Số dân khoảng 12,9 triệu người (2021)
	=> * VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC
1.  Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
- Vị trí địa lí: Tiếp giáp với các nước láng giềng là Trung Quốc và Lào; giáp với vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc Trung Bộ.
- 7 tỉnh giáp biên giới: Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. (Thái Nguyên và Phú Thọ không tiếp giáp) Không có tỉnh nào giáp biển.
- Phạm vi lãnh thổ: Vùng Trung du và miền phía  Bắc gồm 9 tỉnh: Lạng Sơn, Cao Bằng,  Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.
- Diện tích: Năm 2025, 92,5 nghìn km2 (chiếm 27,9% diện tích của cả nước (chỉ đứng sau diện tích của Nam Trung Bộ). 
2. Dân số: Năm 2025 Trung du và miền núi phía Bắc có số dân khoảng 12,6 triệu người, mật độ dân số khoảng 136 người/km2  (thấp hơn mật độ dân số trung bình của cả nước).
	Tỉnh
	Dân số (nghìn người)
	Diện tích (km2)

	Lạng Sơn
	8310,2
	814,0

	Tỉnh Cao Bằng
	6700,4
	558,5

	Tỉnh Thái Nguyên
	8375,3
	1694,5

	Tỉnh Tuyên Quang
	13795,6
	1731,7

	Tỉnh Phú Thọ
	9361,4
	3663,7

	Tỉnh Lào Cai
	13257,0
	1656,6

	Tỉnh Lai Châu
	9068,7
	495,5

	Tỉnh Điện Biên
	9539,9
	656,7

	Tỉnh Sơn La
	14108,9
	1330,6

	Tổng
	92,517
	12,602




	
	Khai thác và chế biến khoáng sản
– Trung du và miền núi Bắc Bộ giàu tài nguyên khoáng sản nhất nước ta. Một số loại khoáng sản có trữ lượng tương đối lớn, có khả năng khai thác với quy mô công nghiệp như than ở Lạng Sơn, Thái Nguyên; sắt ở Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang; đồng ở Sơn La, Bắc Giang; đồng – vàng ở Lào Cai; thiếc ở Cao Bằng, Thái Nguyên; đất hiếm ở Lai Châu; a-pa-tít ở Lào Cai; đá vôi, đá xây dựng có ở nhiều tỉnh trong vùng; nước khoáng ở Hoà Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang.

	Trung du và miền núi Bắc Bộ giàu tài nguyên khoáng sản nhất nước ta. Một số loại khoáng sản có trữ lượng tương đối lớn, có khả năng khai thác với quy mô công nghiệp như than ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, sắt ở Lào Cai, Tuyên Quang, đồng ở Sơn La, đồng-vàng ở Lào Cai, đất hiếm ở Lai Châu, A-pa-tit ở Lào Cai, đá vôi, vật liệu xây dựng ở nhiều tỉnh, nước khoáng ở Phú Thọ, Tuyên Quang….

	
	3. Phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, cây rau
b/ Khai thác thế mạnh
* Diện tích cây công nghiệp.
[image: ]
+ Các  vùng chuyên canh cây chè tập trung Hà Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La, …
	3. Phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, cây rau
b/ Khai thác thế mạnh
Diện tích một số cây trồng thế mạnh của vùng Trung du và miền núi phía Bắc năm 2024
	Cây trồng
	Năm 2024

	
	Diện tích
(nghìn ha)
	So với cả nước (%)

	Cây công nghiệp lâu năm
	155,8
	7,1

	Trong đó: Cây chè
	99,2
	81,3

	Cây dược liệu
	55,4
	78,8

	Cây rau thực phẩm
	153,1
	13,7

	Cây ăn quả
	231,2
	17,7


     (Nguồn: Cục Thống kê Việt Nam năm 2025)
Phân bố cây cây công nghiệp: 
+ Các  vùng chuyên canh cây chè tập trung ở Thái Nguyên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Sơn La,…

	
	4. Phát triển chăn nuôi gia súc lớn
b) Khai thác thế mạnh
Số lượng trâu bò
[image: ]
- Đàn bò (lấy thịt và lấy sữa) có xu hướng giảm. Các tỉnh có đàn bò lớn là Sơn La, Bắc Giang, Hà Giang, … trong đó, Sơn la có số lượng lớn nhất vùng với 273,3 nghìn con, chiếm 30,3 %  tổng đàn bò của cả vùng ( và chiếm 6,3 % đàn bò cả nước) (năm 2021). Bò sữa được nuôi tập trung ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La).
	4. Phát triển chăn nuôi gia súc lớn
b) Khai thác thế mạnh
Số lượng trâu bò
Bảng: Số lượng trâu, bò của vùng trung du và miền núi phía Bắc và tỉ lệ so với cả nước năm 2020 và 2024

	Năm
	2020
	2024

	
	Số lượng (nghìn con)
	Tỉ lệ so với cả nước (%)
	Số lượng (nghìn con)
	Tỉ lệ so với cả nước (%)

	Trâu
	1267.6
	54.3
	1217.7
	59.9

	Bò
	1176.7
	18.6
	1107.5
	17.8


 - Đàn bò (lấy thịt và lấy sữa) có xu hướng giảm. Các tỉnh có đàn bò lớn là Sơn La, Bắc Giang, Thái Nguyên, … trong đó, Sơn la có số lượng lớn nhất vùng với 388,5 nghìn con, chiếm 33,0 %  tổng đàn bò của cả vùng ( và chiếm 6,3 % đàn bò cả nước) (năm 2024). Bò sữa được nuôi tập trung ở cao nguyên Mộc Châu (Sơn La).

	






PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
	1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Gồm các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. 
-  Diện tích: khoảng 21,3 nghìn km2.
- Có vùng biển rộng với nhiều đảo và quần đảo.


	1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Đồng bằng sông Hồng bao gồm 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng,
Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh. Năm 2025, diện tích của vùng khoảng 23,9 nghìn km2, chỉ chiếm 7,2% diện tích của cả nước (đây là vùng có diện tích nhỏ nhất trong các vùng kinh tế của nước ta). 
- Vùng tiếp giáp với nước láng giềng Trung Quốc (Quảng Ninh), vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ. Vùng có 4 tỉnh, thành giáp biển: Quảng Ninh, Tp. Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình.
- Vùng có Thủ đô Hà Nội là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của cả nước, có 2 thành phố là Hà Nội và Hải Phòng. Trong vùng còn có 4 đặc khu: Vân Đồn, Cô Tô (thuộc tỉnh Quảng Ninh), Cát Hải, Bạch Long Vỹ (thuộc thành phố Hải Phòng). 
	Đơn vị hành chính
	Diện tích (km2)
	Dân số (nghìn người)

	Thành phố Hà Nội
	3359,8
	8717,6

	Thành phố Hải Phòng
	3194,7
	4102,7

	Tỉnh Ninh Bình
	3942,6
	3818,7

	Tỉnh Hưng Yên
	2514,8
	3208,5

	Tỉnh Bắc Ninh
	4718,6
	3509,2

	Tỉnh Quảng Ninh
	6208,0
	1396,5




	
	2. Dân số
- Dân số đông và tăng liên tục: khoảng 23,2 triệu người (chiếm 23,6% dân số cả nước) - 2021
	2. Dân số
Đồng bằng sông Hồng có số dân đông, Năm 2025, dân số của vùng khoảng 24,8 triệu người, chiếm 24,4% dân số của cả nước, mật độ dân số khoảng 1037 người/km2 (cao hơn nhiều so với mật độ dân số trung bình của cả nước).
- Số dân thành thị: 9432,7 nghìn người.

	
	3. Vấn đề phát triển kinh tế biển
	3. Vấn đề phát triển kinh tế biển
a) Tiềm năng phát triển kinh tế biển
- Biển là thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng có vùng biển rộng lớn với nhiều đảo, quần đảo trên Vịnh Hạ Long,Vịnh Lan Hạ,...; đường bờ biển kéo dài từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với nhiều vũng vịnh, cửa sông thuận lợi để xây dựng cảng biển, phát triển giao thông vận tải đường biển, nổi bật là ở Hải Phòng và Quảng Ninh.
- Vùng biển có nhiều cảnh đẹp, nhất là ở vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà,... ngoàira còn có các khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là cơ sở để phát triển du lịch ở Biển Đông và Đồng bằng sông Hồng.
- Vùng biển có nhiều hải sản thuận lợi cho việc khai thác; ven bờ và ven các đảo thuận lợi cho nuôi trồng hải sản. Ngoài ra, vùng biển Quảng Ninh còn có tiềm năng về cát thuỷ tinh, ti-tan; Hưng Yên có tiềm năng về khí tự nhiên; một số nơi trong vùng phát triển nghề làm muối,..
b) Thực trạng phát triển kinh tế biển
- Hiện nay, ở Đồng bằng sông Hồng đã hình thành một số khu kinh tế ven biển như Vân Đồn (Quảng Ninh), Đình Vũ- Cát Hải (Hải Phòng),... Phát triển cảng biển: vùng có các cảng biển như: Cảng Quảng Ninh với bến cảng: Cái Lân, Mũi Chùa, Hạ Long; cảng Hải Phòng các bến cảng như: Bạch Đằng, Cửa Cấm, Thượng Lý, Chùa Vẽ; cảng Nam Định với bến cảng Hải Thịnh,...
- Khai thác và nuôi trồng hải sản: Hoạt động khai thác và nuôi trồng thuỷ sản của vùng được đẩy mạnh. Sản lượng thuỷ sản tăng liên tục. Phương tiện khai thác ngày càng hiện đại, nuôi trồng theo hình thức công nghiệp ngày càng phổ biến.
- Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng là những địa phương khai thác và nuôi trồng nhiều thủ sản.
SẢN LƯỢNG THỦY SẢN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 
GIAI ĐOẠN 2020-2024
	Năm
Sản phẩm thủy sản
	2010
	2015
	2021
	2024

	Nuôi trồng
	410,3
	586,9
	844,8
	934,2

	Khai thác
	198,9
	248,3
	355,3
	371,2


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam các năm 2011, 2016, 2024, 2025)
– Du lịch biển đảo đang được đẩy mạnh phát triển, trong vùng hình thành nhiều điểm du lịch nổi tiếng thu hút khách trong nước và quốc tế: Vịnh Hạ Long; Cát Bà,...
- Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế biển ở Đồng bằng sông Hồng cũng gây ra một số vấn đề về ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên. Do vậy, cần chú trọng phát triển kinh tế biển theo hướng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái.

	










 PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ
	1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
-  Gồm có 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. 




	1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
* Tên vùng: PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘ
* Các tỉnh tp: gồm 5 tỉnh, thành phố (Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế). 
* Diện tích, dân số: 
- Diện tích tự nhiên của vùng khoảng 51,2 nghìn km2, chiếm 15,5% diện tích của cả nước
- Năm 2025, Bắc Trung Bộ có dân số khoảng 11,3 triệu người, chiếm 11,1% dân số của cả nước, mật độ dân số khoảng 221 người/km2. ...... 
* Vị trí địa lí: 
Vùng giáp với nước láng giềng Lào; tiếp giáp với vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Nam Trung Bộ. Bắc Trung Bộ có vùng biển rộng lớn với nhiều đảo, quần đảo. Vùng có đặc khu Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh. ..... 

	
	2. Số liệu, phân bố ngành













































	 2. Số liệu, phân bố ngành: 
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU CHỦ YẾU VÙNG BẮC TRUNG BỘ (SƠ BỘ NĂM 2024)
	Danh mục
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Số liệu tổng hợp (6 tỉnh)
	Cơ sở dữ liệu

	Lâm nghiệp
	Tổng diện tích có rừng
	nghìn ha
	3.169,3
	Tính từ số liệu 6 tỉnh trong NGTK 2024

	
	Diện tích rừng trồng
	nghìn ha
	966,3
	Tính từ số liệu 6 tỉnh trong NGTK 2024

	Nông nghiệp
	Diện tích gieo trồng lúa
	nghìn ha
	655,8
	Tính từ số liệu 6 tỉnh trong NGTK 2024

	
	Sản lượng lúa
	nghìn tấn
	3.938,2
	Tính từ số liệu 6 tỉnh trong NGTK 2024

	Chăn nuôi
	Tổng số Trâu
	nghìn con
	491,8
	Tổng hợp 6 tỉnh (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế) theo NGTK 2024

	
	Tổng số Bò
	Nghìn con
	1.091,4
	Tổng hợp 6 tỉnh theo NGTK 2024

	
	Tổng số Lợn
	Nghìn con
	2.816,1
	Tổng hợp 6 tỉnh theo NGTK 2024

	
	Tổng số Gia cầm
	Nghìn con
	89.868
	Tổng hợp 6 tỉnh theo NGTK 2024

	Thủy sản
	Tổng sản lượng thủy sản
	Tấn
	769.765
	Tổng hợp 6 tỉnh theo NGTK 2024

	
	Sản lượng thủy sản khai thác
	Tấn
	556.836
	Tổng hợp 6 tỉnh theo NGTK 2024

	
	Sản lượng thủy sản nuôi trồng
	Tấn
	212.929
	Tổng hợp 6 tỉnh theo NGTK 2024


- Diện tích và sản lượng lúa (KN)
+ Diện tích gieo trồng lúa cả năm 655,8 nghìn ha - Sơ bộ 2024
+ Sản lượng lúa cả năm 3.938,2 nghìn tấn - Sơ bộ 2024
+ Chăn nuôi gia súc, gia cầm: - Sơ bộ 2024
	Địa phương
	Trâu
	Bò
	Lợn
	Gia cầm

	Thanh Hóa
	112,8
	203,1
	984,3
	27.820

	Nghệ An
	248,3
	550,0
	878,8
	37.233

	Hà Tĩnh
	65,2
	161,2
	352,4
	10.022

	Quảng Bình
	29,0
	83,9
	253,6
	5.993

	Quảng Trị
	21,5
	62,5
	228,5
	3.994

	Huế
	15,0
	30,7
	118,5
	4.806

	TỔNG VÙNG
	644,6
	1.091,4
	2.816,1
	89.868


- Diện tích rừng năm 2024 ( Cánh Diều)
Bảng: Tổng diện tích rừng và rừng trồng ở Bắc Trung Bộ giai đoạn 2010 – 2021
	Diện tích
	2010
	2015
	2020
	2021
	2024

	Tổng diện tích rừng (nghìn ha)
	2 807,2
	3 045,0
	3 126,7
	3 131,1
	3.169,3

	Trong đó: Rừng trồng (nghìn ha)
	679,9
	808,9
	921,2
	929,6
	966,3




	
	+ Các tỉnh có sản lượng khai thác lớn là Nghệ An, Thanh Hoá và Quảng Bình.
	+ Các tỉnh có sản lượng khai thác lớn là Nghệ An, Thanh Hoá và Quảng Trị.

	
	3. Thế mạnh và tình hình phát triển du lịch ở Bắc Trung Bộ
	3. Thế mạnh và tình hình phát triển du lịch ở Bắc Trung Bộ ( Có trong tài liệu)
a) Tài nguyên du lịch tự nhiên
– Địa hình: Vùng có địa hình đa dạng như các dãy núi Hoành Sơn, dãy núi Trường Sơn đây là một phần hệ thống núi Trường Sơn Đông, với hệ sinh thái rừng phong phú. Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Trị) nằm trong hệ thống dãy Trường Sơn, được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới. Hệ thống hang động kỳ vĩ, đặc biệt là tại Quảng Trị như: Phong Nha – Kẻ Bàng với hơn 300 hang động lớn nhỏ, nổi bật là Hang Sơn Đoòng, động Phong Nha và động Thiên Đường những hang động được mệnh danh là thiên đường trong lòng đất.
– Vùng biển, đảo và các bãi tắm: Bắc Trung Bộ có bờ biển dài khoảng 670km với 23 cửa sông, trong đó có nhiều cửa sông lớn, với rừng ngập mặn và phát triển du lịch sinh thái, biển đảo… Vùng có nhiều bãi tắm đẹp như: Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá), bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), bãi biển Nhật Lệ (Quảng Trị), bãi biển Lăng Cô (Huế)… là những bãi tắm đẹp thu hút khách du lịch. Các vịnh biển nổi tiếng như: Vịnh Lăng Cô (Thừa Thiên Huế), Phá Tam Giang (Huế), Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) với hệ sinh thái biển đa dạng, độc đáo và hấp dẫn, là những điểm lý tưởng để phát triển du lịch sinh thái biển.
– Hệ sinh thái rừng và vườn quốc gia: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Trị), Vườn quốc gia Bạch Mã (Huế), Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An) là những nơi có hệ sinh thái rừng nguyên sinh với hệ sinh thái đa dạng, nhiều loài động thực vật quý hiếm, khí hậu mát mẻ, thu hút các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng như du khách đam mê khám phá thiên nhiên.
– Hệ thống sông ngòi và hồ nước: Sông Mã (Thanh Hoá), Sông Lam (Nghệ An), Sông Nhật Lệ (Quảng Trị), Hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) là những sông, hồ có giá trị về cảnh quan tự nhiên và gắn với lịch sử của dân tộc trong quá trình phát triển đất nước, tạo nên những giá trị về văn hoá và tự nhiên thu hút khách du lịch.
b) Tài nguyên du lịch văn hóa
- Vùng Bắc Trung Bộ sở hữu kho tàng các di sản văn hóa đặc sắc trải đều khắp các tỉnh trong vùng, bao gồm các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể rất
đặc sắc, như: Quần thể di tích cố đô Huế, Nhã nhạc cung đình Huế, Thành nhà Hồ, Mộc bản triều Nguyễn, Làng Kim Liên, di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.
c) Hiện trạng phát triển
- Theo số liệu thống kê, lượng khách du lịch đến vùng Bắc Trung Bộ năm 2023 đạt 33,46 triệu lượt, (chiếm 27,6% tổng lượt khách cả nước), trong đó cao nhất là Thanh Hoá với 12,1 triệu lượt. Số lượng khách du lịch đến các tỉnh Bắc Trung Bộ tăng nhanh trong nhiều năm gần đây, tuy nhiên lượng khách đến vùng còn thấp, thấp hơn vùng Đông Nam Bộ với 52 triệu lượt.
- Tuy nhiên, Bắc Trung Bộ hoạt động phát triển du lịch còn chưa tương xứng với tiềm năng và đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức: chịu ảnh hưởng nặng nề từ khí hậu, sản phẩm du lịch, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, nguồn nhân lực du lịch hạn chế… chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch theo hướng bền vững.
d) Định hướng phát triển
Để thúc đẩy phát triển du lịch vùng Bắc Trung Bộ theo hướng bền vững cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như:
– Tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế, vùng, giữa các tỉnh trong phát triển du lịch; hợp tác, liên kết phát triển tuyến du lịch liên quốc gia, liên vùng nhằm phát huy thế mạnh về tài nguyên du lịch như kết nối với Lào, Thái Lan và Myanmar qua các cửa khẩu Lao Bảo, Cha Lo; thúc đẩy chương trình “Một hành trình – nhiều điểm đến” giữa các tỉnh trong vùng để chia sẻ tài nguyên và tăng sức hấp dẫn đối với khách du lịch.
– Phát triển hạ tầng du lịch bền vững. Chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, các tuyến đường kết nối các điểm du lịch trọng điểm; tăng cường
kết nối hàng không tại các sân bay Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Trị) và Phú Bài (Thành phố Huế) nhằm khai thác tối ưu các nguồn khác du lịch từ các
địa phương trong vùng.
– Tăng cường đầu tư cơ sở lưu trú cao cấp, đặc biệt là cơ sở lưu trú xanh, trong đó khuyến khích đầu tư, xây dựng các khu nghỉ dưỡng xanh, thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo và hạn chế phát thải; Phát triển hạ tầng số để quảng bá du lịch.
– Đa dạng hoá sản phẩm du lịch: du lịch biển, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch thể thao, trải nghiệm văn hóa và làng nghề địa phương.
– Chú trọng công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Nâng cao nhận thức, bảo tồn di sản thiên nhiên: Phong Nha – Kẻ Bàng, rừng quốc gia, vườn quốc gia.
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NAM TRUNG BỘ (DH Nam Trung Bộ và Tây Nguyên)








	1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
* Duyên hải Nam Trung Bộ là một bộ phận lãnh thổ của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.
- Tiếp giáp: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên; giáp Lào và Biển Đông.
- Phạm vi lãnh thổ:
+ Diện tích: khoảng 44,5 nghìn km2.
+ Gồm các tỉnh và thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận. 
*Tây Nguyên:
Tiếp giáp: Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; giáp Lào và Cam-pu-chia. 
- Phạm vi lãnh thổ:
+ Diện tích: khoảng 54,5 nghìn km2. 
+ Gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. 
	* Giới thiệu:
  Nam Trung Bộ (hoặc Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên) là vùng mới thành lập trên cơ sở liên kết vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Không gian vùng trải từ vùng núi, cao nguyên ở phía tây ra dải đồng bằng duyên hải, tới tận Biển Đông, hình thành thế liên hoàn từ núi - cao nguyên đến đồng bằng và biển. Với đặc điểm như vậy, Nam Trung Bộ sẽ phát triển kinh tế và định hướng như thế nào để khai thác hiệu quả lợi thế về mặt tự nhiên mà vẫn bảo đảm ổn định về an ninh quốc phòng?
I. KHÁI QUÁT
1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Nam Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng. Năm 2025, diện tích tự nhiên của vùng khoảng 99,1 nghìn km2.
- Đây là vùng có diện tích lớn nhất nước ta (chiếm gần 30 % diện tích của cả nước). 
- Vùng tiếp giáp với Bắc Trung Bộ ở phía Bắc, Đông Nam Bộ ở phía Nam; tiếp giáp với hai nước láng giềng Lào (Đà Nẵng, Quảng Ngãi) và Cam-pu-chia (Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng) ở phía tây; phía đông là biển Đông rộng lớn với rất nhiều đảo vào quẩn đảo.
- Trong vùng có 4 đặc khu: Lý Sơn (Quảng Ngãi), Hoàng Sa (Đà Nẵng), Trường Sa (Khánh Hoà), Phú Quý (Lâm Đồng). 
- Đây là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế và đối ngoại; nằm trên các trục đường giao thông huyết mạch theo chiều bắc - nam và đông - tây; đồng thời là cửa ngõ ra biển của một số nước trong khu vực Đông Nam Á. 
- Vị trí địa lí tạo cho vùng có nhiều thuận lợi trong giao lưu kinh tế, văn hoá với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.


	
	2. Dân số
- Nam Trung Bộ: số dân hơn 9,4 triệu người (2021).
- Tây Nguyên: số dân trên 6 triệu người (2021).

	2. Dân số
- Năm 2025, số dân của vùng khoảng 15,9 triệu người (chiếm 15,7% số dân cả nước), mật độ dân số đạt 160 người/km2, thấp hơn so với mật độ dân số trung bình của cả nước. Dân cư phân bố tập trung ở đồng bằng ven biển; vùng núi và cao nguyên phía tây thưa dân hơn.
- Nam Trung Bộ là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc như: Kinh, Chăm, Cơ-tu, Hrê, Xơ-đăng, Ba na, Gia-rai, Ê-đê, Mường, H’mông,... Phong tục tập quán của mỗi dân tộc cùng với lịch sử hình thành lâu đời đã tạo cho vùng sự đa dạng về bản sắc và nét văn hoá đặc trưng riêng. Cộng đồng các dân tộc Nam Trung Bộ luôn đoàn kết, cùng nhau xây dựng và phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng.
- Số dân thành thị: 5598,4 nghìn người, tỉ lệ dân thành thị đạt 35,2% (năm 2024).
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	II.THẾ MẠNH VÀ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ
1. Thế mạnh
a) Điều kiện tự nhiên
- Địa hình và đất: Địa hình và đất đai phân hoá theo chiều Tây – Đông thuận lợi phát triển cơ cấu kinh tế đa dạng.
   + Phía tây là các cao nguyên badan xếp tầng như Kon Tum, Đắk Lắk, Mơ Nông, Lâm Viên, Di Linh. Trên các cao nguyên có đất badan màu mỡ, thuận lợi cho việc quy hoạch các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm quy mô lớn.  
  + Phía đông là dải đồng bằng duyên hải, đường bờ biển dài, thềm lục địa sâu thuận lợi phát triển các ngành kinh tế biển.
- Biển: tất cả các tỉnh ở Nam Trung Bộ đều giáp biển, nhiều vịnh nước sâu kín gió thích hợp xây dựng cảng biển nước sâu, phát triển giao thông cận tải biển; Nguồn hải sản phong phú: tổng trữ lượng hải sản lớn, nhiều hải sản có giá trị như tôm he, tôm hùm, cá mú, cá ngừ, ngọc trai,… Các ngư trường Khánh Hoà - Lâm Đồng - TP. Hồ Chí Minh, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, ven biển có nhiều đầm, phá thuận lợi cho phát triển ngành thuỷ sản; Dọc bờ biển có nhiều bãi tắm đẹp và các bán đảo, đảo có cảnh quan phong phú thuận lợi phát triển du lịch biển.
- Khí hậu: Nam Trung Bộ có cường độ bức xạ mặt trời lớn, nhiều nắng quanh năm, thích hợp để khai thác điện mặt trời. Đồng thời, gió mạnh và ổn định cũng tạo tiềm năng lớn cho phát triển điện gió trên đất liền và ngoài khơi. Khí hậu phân hoá rõ rệt theo mùa, với mùa khô kéo dài, thuận lợi cho phát triển du lịch, nhất là du lịch biển và phơi sấy, bảo quản nông sản. Ngoài ra, khu vực phía tây có khí hậu phân hoá theo độ cao, tạo cơ cấu cây trồng đa dạng.
- Nguồn nước: hệ thống sông ngòi ngắn, dốc nên có giá trị về thuỷ điện và khả năng xây dựng hồ chứa để điều tiết nước. Ngoài ra, trong vùng còn có một số hồ tự nhiên và nguồn nước ngầm khá phong phú.
- Rừng: vùng có độ che phủ rừng khá lớn, hệ sinh thái rừng phong phú, đa dạng sinh học cao, không chỉ có giá trị bảo tồn mà còn tạo tiềm năng cho phát triển du lịch sinh thái và các dịch vụ môi trường rừng.
- Khoáng sản: nổi bật là bô-xít tập trung ở các cao nguyên (trữ lượng hơn 8,2 tỉ tấn), ti-tan và muối phân bố ở ven biển, dầu khí ở thềm lục địa, khoáng sản vật liệu xây dựng,…
b) Điều kiện kinh tế - xã hội
- Dân cư và lao động: vùng có cơ cấu dân số trẻ, lực lượng lao động dồi dào, đáp ứng nhu cầu cho các ngành kinh tế. Bên cạnh đó, bản sắc văn hoá đa dạng của các cộng đồng dân cư là một trong những yếu tố quan trọng góp phần phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là du lịch văn hoá.
- Cơ sở hạ tầng và vật chất - kĩ thuật: hệ thống hạ tầng đang từng bước hoàn thiện với nhiều cảng biển trọng điểm, các tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, cùng các cảng hàng không quốc tế (Đà Nẵng, Cam Ranh, Liên Khương) và nội địa (Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hoà, Pleiku, Buôn Ma Thuột). Các khu kinh tế và khu công nghiệp lớn như Vân Phong, Dung Quất, Nhơn Hội,… đang tạo động lực thúc đẩy công nghiệp của vùng. 
- Chính sách: Nhà nước có nhiều chính sách định hướng phát triển kinh tế biển, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững và du lịch chất lượng cao.
- Thị trường: đây là cửa ngõ xuất khẩu hàng hoá quan trọng thông qua hệ thống cảng biển, đồng thời có mối liên kết chặt chẽ với các trung tâm kinh tế lớn ở vùng Đông Nam Bộ và vùng Bắc Trung Bộ.

	
	
	2. Hạn chế
- Đồng bằng ở vùng Nam Trung Bộ khá nhỏ hẹp và bị chia cắt mạnh, làm gia tăng chi phí xây dựng và phát triển hạ tầng. Quá trình khai thác khoáng sản như bô-xít và ti-tan có thể gây rủi ro môi trường lớn nếu biện pháp quản lí và giám sát hiệu quả thiếu chặt chẽ.
- Khí hậu với mùa khô kéo dài có thể gây hạn hán, thiếu nước và nắng nóng cực đoan, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay. Một số khu vực còn đối mặt với nguy cơ sa mạc hoá cục bộ, đất cát ven biển nghèo dinh dưỡng. 
- Vùng thường hứng chịu các cơn bão mạnh, kéo theo hiện tượng ngập lụt ở đồng bằng, xói lở bờ biển và nước dâng do bão.
- Nam Trung Bộ còn thiếu lao động kĩ thuật, có trình độ chuyên môn cao. Hệ thống hậu cần và dịch vụ logistics chưa phát triển đồng bộ; sức mua trong nội vùng,đặc biệt ở nông thôn, miền núi còn thấp.
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1. Khai thác và nuôi trồng hải sản
- Khai thác và nuôi trồng hải sản là thế mạnh của vùng Nam Trung Bộ, sản lượng hải sản đứng thứ 2 sau vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
- Khai thác hải sản phát triển mạnh, đóng góp chủ yếu vào cơ cấu sản lượng hải sản của vùng (chiếm hơn 90% sản lượng hải sản). Các sản phẩm khai thácngày càng đa dạng, trong đó nhiều loại có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá ngừ, tôm, mực, ... Các tỉnh có sản lượng hải sản khai thác dẫn đầu là Quảng Ngãi, Khánh Hoà, …
SẢN LƯỢNG HẢI SẢN KHAI THÁC VÀ NUÔI TRỒNG
Ở NAM TRUNG BỘ, GIAI ĐOẠN 2015 – 2024
                                  (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm 
	2015
	2020
	2024

	Khai thác 
	921,7
	1 164,8
	1 249,3

	Nuôi trồng 
	117,4
	138,4
	165,9


                (Nguồn: Cục Thống kê các năm 2016, 2021 và 2025)
- Nuôi trồng hải sản phát triển với diện tích nuôi trồng khoảng 22 nghìn ha, sảnlượng nuôi trồng ngày càng tăng, phát triển theo hướng đầu tư thâm canh, đa dạng hoá loài nuôi, chú trọng những loại có giá trị cao như tôm, cua,...; đã hình thành một số vùng nuôi tôm thâm canh với quy mô lớn (Đắk Lắk, Khánh Hoà,...). - Hoạt động chế biến hải sản ngày càng đa dạng, nhiều cơ sở chế biến hải sản hình thành, giúp nâng cao giá trị hải sản, tạo nhiều mặt hàng xuất khẩu như cá, tôm, mực, nước mắm,...

	
	2. Giao thông vận tải biển
	2. Giao thông vận tải biển
- Nam Trung Bộ có nhiều cảng biển và dịch vụ vận tải biển phát triển, gắn với các cảng biển tổng hợp như Đà Nẵng, Quảng Ngãi và một số cảng tổng hợp ở địa phương. Trong đó, bến cảng Vân Phong (thuộc cảng Khánh Hoà) đang được xây dựng để trở thành bến cảng trung chuyển quốc tế lớn nhất của nước ta.
- Khối lượng hàng hoá vận chuyển qua các cảng ngày càng tăng, phục vụ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá. Các cảng có năng lực bốc dỡ hàng hoá lớn như cảng Đà Nẵng, cảng Bình Định,... 
- Các tuyến đường biển quan trọng như Đà Nẵng -Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng - Hải Phòng, Đà Nẵng - Xin-ga-po, Đà Nẵng - Tô-ky-ô,…

	
	3. Du lịch
	3. Du lịch
DOANH THU DU LỊCH LỮ HÀNH Ở NAM TRUNG BỘ,
 GIAI ĐOẠN 2015 – 2024
                                (Đơn vị: tỉ đồng)
	Năm 
	2015
	2020
	2024

	Doanh thu du lịch 
	1 851,4
	1 049
	11 670,7


(Nguồn: Chi cục Thống kê các tỉnh, thành phố ở Nam Trung Bộ, năm 2025)
- Ngành du lịch của Nam Trung Bộ đang phát triển khá nhanh trong những năm gần đây cả về số lượt khách, doanh thu và cơ sở hạ tầng du lịch. Đà Nẵng, Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng,... là những địa phương thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế. Vùng đã hình thành một số sản phẩm du lịch hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao như du lịch nghỉ dưỡng biển - đảo, du lịch sinh thái biển, du lịch thể thao biển, du lịch văn hoá,… 
- Ngành du lịch của vùng đang tiếp tục được chú trọng đầu tư để phát triển tương xứng với tiềm năng.

	
	4. Khai thác khoáng sản
	4. Khai thác khoáng sản
- Nam Trung Bộ có 2 tổ hợp khai thác bô-xít - a-lu-min tại Tân Rai và Nhân Cơ (Lâm Đồng). Khai thác bô-xít đạt trên 5 triệu tấn (năm 2024). Hầu hết sản phẩm a-lu-min được xuất khẩu, chủ yếu vào các thị trường Ấn Độ, UAE, Trung Quốc, Hàn Quốc, Liên bang Nga, Thái Lan,… và một phần tiêu thụ trong nước.
SẢN LƯỢNG A-LU-MIN CỦA LÂM ĐỒNG, GIAI ĐOẠN 2018 – 2024
                                        (Đơn vị: nghìn tấn)
	Năm 
	2018
	2020
	2024

	Sản lượng a-lu-min 
	1 295,0
	1 391,7
	1 501,3


       (Nguồn: Chi cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, năm 2025)
- Nam Trung Bộ đang tăng cường đẩy mạnh khai thác tài nguyên khoáng sản,
trong đó tiến hành khai thác dầu khí gần đảo Phú Quý và vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi). 
- Việc xây dựng nhà máy lọc, hoá dầu thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp dầu khí.
- Nghề làm muối ở ven biển Nam Trung Bộ khá phát triển, nổi tiếng là muối
Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), Cà Ná (Khánh Hoà). Ngoài ra, còn khai thác cát thuỷ tinh (Khánh Hoà, Lâm Đồng), ti-tan (Gia Lai, Lâm Đồng), nước khoáng (Khánh Hoà, Lâm Đồng),…
- Vùng đang ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại vào quá trình khai thác,
chế biến khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời chú ý đến việc bảo vệ môi trường.

	
	5. Phát triển thuỷ điện
	5. Phát triển công nghiệp điện
* Thuỷ điện: Nam Trung Bộ đã hình thành các bậc thang thuỷ điện trên các hệ thống sông:
– Trên lưu vực sông Sê San có các nhà máy thuỷ điện như Ialy (720 MW),
Sê San 3 (260 MW), Sê San 4 (360 MW),… Ialy là nhà máy thuỷ điện có công suất lớn, đóng vai trò quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của vùng và cả nước.
– Trên lưu vực sông Srêpôk có các nhà máy thuỷ điện như Buôn Kuốp (280 MW), Buôn Tua Srah (86 MW), Srêpôk 3 (220 MW),…
– Trên lưu vực sông Ba có các nhà máy thuỷ điện như Krong H’Năng (64 MW), Sông Hinh (70 MW) và Sông Ba Hạ (220 MW).
– Trên hệ thống sông Đồng Nai có các nhà máy thuỷ điện như Đồng Nai 3 (180 MW), Đồng Nai 4 (340 MW),…
- Phát triển thuỷ điện ở Nam Trung Bộ góp phần cung cấp năng lượng cho vùng và hoà vào lưới điện quốc gia; tạo cơ sở năng lượng cho phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp khai khoáng. Các hồ thuỷ điện có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, hạn chế lũ lụt, cung cấp nước tưới cho cây trồng, tận dụng mặt nước nuôi trồng thuỷ sản và phát triển du lịch.
* Điện khác: Nam Trung Bộ còn phát triển điện gió (nhà máy điện gió Phong Điện 1 – Khánh Hoà), điện mặt trời (nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam – Lâm Đồng), …

	
	6. Phát triển cây công nghiệp lâu năm
	6. Phát triển cây công nghiệp lâu năm
- Nam Trung Bộ là một trong những vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn của nước ta. Cơ cấu cây công nghiệp trong vùng khá đa dạng, bao gồm cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, hồ tiêu, cao su, điều,… và cây công nghiệp cận nhiệt như chè, dầu tằm. 
- Trong những năm gần đây, vùng đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công
nghệ trong phát triển cây công nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao.
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM Ở NAM TRUNG BỘ, NĂM 2024
	Cây công nghiệp lâu năm
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Cao su
	285,2
	328,6

	Cà phê
	678,8
	1 933,4

	Chè
	9,3
	118,2

	Điều
	124,9
	118,1

	Hồ tiêu
	74,8
	186,6


                               (Nguồn: Cục Thống kê năm 2025)
– Cà phê: Nam Trung Bộ là vùng trồng cà phê lớn nhất nước ta. Cà phê
Robusta được trồng nhiều trên những cao nguyên thấp ở Đắk Lắk, Lâm Đồng,... cà phê Arabica được trồng trên các cao nguyên tương đối cao, khí hậu mát hơn ở Gia Lai, Lâm Đồng.
– Cao su: có diện tích lớn thứ 2 cả nước, sau vùng Đông Nam Bộ. Cao su được trồng chủ yếu ở khu vực địa hình thấp, khuất gió của Gia Lai, tây Quảng Ngãi.
– Hồ tiêu: là cây trồng có giá trị kinh tế cao của vùng. Nhiều năm qua, sản xuất hồ tiêu của vùng luôn dẫn đầu cả nước. Hồ tiêu được trồng nhiều trên các cao nguyên ở Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, ...
- Chè: được trồng nhiều trên các cao nguyên cao ở Lâm Đồng, Gia Lai,

	
	7. Phát triển lâm nghiệp
	7. Phát triển lâm nghiệp
DIỆN TÍCH RỪNG VÀ SẢN LƯỢNG GỖ KHAI THÁC Ở NAM TRUNG BỘ  SO VỚI CẢ NƯỚC NĂM 2024
	Năm
	Cả nước
	Nam Trung Bộ

	Diện tích rừng (nghìn ha)
	14874,3
	5085,2

	Sản lượng gỗ khai thác (Nghìn m3)
	23968,3
	8190,9



*Trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng: 
- Vùng chú trọng giữ vững diện tích rừng tự nhiên, đặc biệt là các rừng đầu nguồn và bảo tồn tài nguyên sinh vật tại các vườn quốc gia. Diện tích rừng trồng của vùng có xu hướng tăng. Các địa phương thực hiện giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định; giao rừng, khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng trong buôn, làng.
*Khai thác, chế biến gỗ và lâm sản: 
- Sản lượng gỗ khai thác của vùng những năm qua tăng. Gỗ sau khai thác đã được chú ý ở khâu chế biến, giúp gia tăng giá trị của sản phẩm từ gỗ. Tuy nhiên, sản phẩm gỗ chế biến sâu còn ít. Ngoài ra, vùng còn phát triển khai thác các lâm sản khác như tre, luồng, song mây, nhựa thông,…
- Những năm gần đây, Nam Trung Bộ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào các lĩnh vực như chọn tạo và nhân giống cây lâm nghiệp; quản lí và bảo vệ tài nguyên rừng; khai thác, vận chuyển, chế biến và bảo quản lâm sản.

	
	IV. Ý NGHĨA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH
	IV. Ý NGHĨA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH
- Vùng Nam Trung Bộ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng của cả nước. Việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng không chỉ đem lại sự giàu mạnh cho các địa phương mà còn góp phần trực tiếp vào việc giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới và biển đảo.
- Kinh tế phát triển tạo cơ sở đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới, hải đảo, từ đó củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.
- Phát triển nông - lâm nghiệp bền vững, gắn với bảo vệ rừng và xây dựng kinh tế - quốc phòng giúp bảo vệ biên giới trên đất liền; đồng thời phát triển kinh tế biển xanh, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của các ngành kinh tế biển, khẳng định và bảo vệ chủ quyền vùng biển, hải đảo.
- Khai thác hiệu quả các cửa khẩu, cảng biển quốc tế sẽ góp phần tăng cường
hợp tác kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền, từ đó giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trong đối ngoại và hội nhập.

	Vùng
	Nội dung trong Chương trình
	Nội dung cập nhật

	




PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở ĐÔNG NAM BỘ
	1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Gồm TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. 
- Diện tích: khoảng 23,6 nghìn km2. 
- Tiếp giáp: Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên; giáp Cam-pu-chia và Biển Đông. 

	1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Đông Nam Bộ bao gồm 3 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh. 
- Diện tích tự nhiên của vùng khoảng 28,0 nghìn km2 (năm 2025). 
- Tiếp giáp: Đông Nam bộ tiếp giáp với nước láng giềng Cam-pu-chia; giáp vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Nam Trung Bộ. Phía đông nam của vùng là vùng biển rộng lớn với các đảo, quần đảo. Vùng có đặc khu Côn Đảo thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
- Là vùng kinh tế phát triển hàng đầu cả nước, có thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm dịch vụ, công nghiệp, khoa học - công nghệ lớn nhất cả nước. Năm 2025, GRDP của vùng đạt khoảng 150 tỷ USD; xuất khẩu đạt hơn 135 tỷ USD (chiếm 33,3% cả nước). Vùng chiếm 55,4% tổng số dự án FDI và gần 42% tổng vốn đầu tư của cả nước.

	
	2. Dân số
- Số dân: trên 18,3 triệu người (2021).
- Gia tăng dân số: tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên là 0,98%, tỉ lệ gia tăng dân số cơ học là 1,6% (2021). 
- Mật độ dân số cao với 778 người/km2 (năm 2021).
- Vùng có tỉ lệ dân thành thị cao nhất cả nước với 66,4%. 
	2. Dân số
- Năm 2025, số dân của vùng khoảng 21,0 triệu người.
- Mật độ dân số khoảng 750 người/km2.


	
	3. Kinh tế biển (không có)
	3. Kinh tế biển
Kinh tế biển Đông Nam Bộ phát triển mạnh mẽ nhờ nguồn dầu khí dồi dào ở thềm lục địa, nguồn lợi thủy sản phong phú, cùng các điều kiện thuận lợi về giao thông vận tải và du lịch.
Khai thác và chế biến dầu khí: là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp lớn vào cơ cấu kinh tế của vùng.
Thủy sản: Phát triển mạnh cả khai thác (đánh bắt) và nuôi trồng. Nhờ vị trí liền kề các ngư trường trọng điểm, vùng có nguồn lợi thủy sản phong phú và có tiềm năng phát triển nuôi trồng theo hướng công nghiệp, thâm canh với năng suất cao.
Vận tải biển: Là cửa ngõ giao thương quan trọng, có nhiều cảng biển lớn phục vụ nhu cầu vận tải nội địa và quốc tế.
Du lịch biển: Với các bãi biển đẹp cùng khí hậu ấm áp quanh năm, du lịch biển có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. 
Xu hướng phát triển kinh tế biển ở Đông Nam Bộ trong tương lai là phát triển tổng hợp các ngành, tăng cường liên kết giữa các ngành. Áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để phát triển du lịch biển bền vững, giảm thiểu rác thải và tác động đến môi trường. Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông; Nâng cấp, xây dựng các cảng biển cửa ngõ có chức năng trung chuyển container quốc tế tại Cái Mép - Thị Vải (Thành phố Hồ Chí Minh); Xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh). Phát triển nuôi trồng thủy sản theo các mô hình hiện đại, đa loài, gắn với bảo vệ môi trường và du lịch sinh thái. 



 
PHẦN VÙNG KINH TẾ
SỬ DỤNG HỢP LÍ TỰ NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở ĐỒNG
BẰNG SÔNG CỬU LONG
	STT
	NỘI DUNG CẦN CẬP NHẬT
	NỘI DUNG CẬP NHẬT
	Ghi chú

	




SỬ DỤNG HỢP LÍ TỰ NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở ĐỒNG
BẰNG SÔNG CỬU LONG
	I. KHÁI QUÁT
1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Gồm thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 
- Tiếp giáp: giáp biển, Đông Nam Bộ và Cam-pu-chia. 
- Diện tích: khoảng 40,9 nghìn km2.
- Có vùng biển rộng lớn, có nhiều đảo và quần đảo.
	I. KHÁI QUÁT
1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
- Đồng bằng sông Cửu Long gồm 5 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long,Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau. 
- Vùng có diện tích khoảng 36,4 nghìn km2 (năm 2024). 
- Vùng được bao quanh bởi vùng biển rộng lớn, giàu tài nguyên ở cả ba phía với nhiều đảo, quần đảo;
- Vùng có đặc khu Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu (thuộc tỉnh An Giang). 
- Đồng bằng sông Cửu Long giáp với Đông Nam Bộ và nước láng giềng Cam-pu-chia (Đồng Tháp, An Giang). 
- Vị trí địa lí tạo thuận lợi cho Đồng bằng sông Cửu Long phát triển đa dạng các ngành kinh tế biển, giao lưu, hợp tác với các vùng khác và các quốc gia trong khu vực đồng thời có vị trí quan trọng đối với quốc phòng an ninh trên cả đất liền và vùng biển đảo. 

	Có trong tài liệu

	
	2. Dân số
- Số dân đông: khoảng 17,4 triệu người (2021). 
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của vùng thấp nhất cả nước (0,55% năm 2021).
- Năm 2021, mật độ dân số: 426 người/km2.
- Theo thành thị và nông thôn: tỉ lệ dân số thành thị thấp chiếm 26,4% (2021).
Trong vùng có các dân  tộc là Kinh, Khơ-me, Hoa, Chăm.


	2. Dân số
- Đồng bằng sông Cửu Long là vùng có dân số đông, năm 2025, dân số của vùng khoảng 15,8 triệu người, chiếm 15,6% dân số của cả nước. mật độ dân số của vùng khoảng 434 người/km2.
- Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên: Năm 2024 là 0,4%, thấp nhất cả nước..
- Mật độ dân số trung bình:  Năm 2024 là 434 người/km². 
- Tỉ lệ dân thành thị: Năm 2024 là 27,6%, thấp hơn mức trung bình của cả nước. 
- Thành phần dân tộc: Vùng có nhiều dân tộc sinh sống như Kinh, Khơ-me, Hoa, Chăm... Người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất (đặc biệt là nghề trồng lúa nước và nuôi trồng thuỷ sản) cùng với văn hoá đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. 

	

	
	II. Sử dụng hợp lí tự nhiên
1. Các thế mạnh và hạn chế về tự nhiên
a) Thế mạnh
- Rừng: Rừng U Minh Thượng (Kiên Giang); U Minh Hạ (Cà Mau)
- Khoáng sản: Vật liệu xây dựng có đá vôi ở khu vực Hà Tiên (Kiên Giang);      Than bùn tập trung ở Tứ giác Long Xuyên, Kiên Giang, Hậu Giang
- Biển: Ngư trường trọng điểm Cà Mau – Kiên Giang.
	II. Sử dụng hợp lí tự nhiên
1. Các thế mạnh và hạn chế về tự nhiên
a) Thế mạnh
- Rừng: rừng U Minh Thượng (An Giang) ; U Minh Hạ (Cà Mau)
- Khoáng sản: Vật liệu xây dựng có đá vôi ở khu vực Hà Tiên (An Giang);  Than bùn tập trung ở Tứ giác Long Xuyên, An Giang, Cần Thơ. 
- Biển: Ngư trường trọng điểm Cà Mau – An Giang


	

	
	III. PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM
2 Tình hình phát triển
a) Sản xuất lương thực
- Năm 2021, vùng chiếm khoảng 50% cả về diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực có hạt của cả nước.
- Bình quân lương thực đầu người của vùng đạt 1 405,1 kg, gấp hơn 2,8 lần mức bình quân của cả nước.
- Lúa là cây lương thực chủ đạo, chiếm hơn 99% về diện tích và sản lượng lương thực có hạt của ĐB Sông Cửu Long.
- Diện tích, sản lượng lúa gạo
(Bảng số liệu 30.1. SGK trang 149- Sách kết nối tri thức và cuộc sống)
- Năng suất lúa cả năm của vùng tăng lên, năm 2021 đạt 62,4 tạ/ha, cao nhất cả nước.
- Lúa được trồng ở hầu khắp các tỉnh trong vùng, các tỉnh trồng nhiều: Kiên Giang; An Giang; Hậu Giang, Sóc Trăng và Đồng Tháp.
b) Sản xuất thực phẩm
* Chăn nuôi
Bảng 30.2. SGK trang 151 (Sách kết nối tri thức và cuộc sống)





* Thủy sản
- Diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản 
- Các tỉnh có sản lượng khai thác lớn nhất: Kiên Giang; Cà Mau, Bến Tre….
- Các tỉnh có sản lượng nuôi trồng thủy sản lớn là Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An Giang…
	III. PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM
2 Tình hình phát triển
a) Sản xuất lương thực
- Năm 2024, vùng chiếm khoảng hơn 50% cả nước về diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực có hạt của cả nước.
- Bình quân lương thực đầu người của vùng đạt 1 348,1 kg, gấp hơn 2,8 lần mức bình quân của cả nước.
- Lúa là cây lương thực chủ đạo, chiếm hơn 99% về diện tích và sản lượng lương thực có hạt của ĐB Sông Cửu Long.
Bảng diện tích, sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2024
	    Chỉ tiêu
Năm
	Diện tích gieo trồng
	Sản lượng

	
	Triệu ha
	So với cả nước (%)
	Triệu tấn
	So với cả nước (%)

	2020
	3,46
	47,5
	21,0
	49,1

	2021
	3,39
	46,8
	21,4
	48,8

	2022
	3,29
	46,3
	20,7
	48,5

	2024
	3,32
	46,6
	21,3
	49,0


- Năng suất lúa cả năm của vùng tăng lên, năm 2024 đạt 64,2 tạ/ha, cao nhất cả nước.
- Lúa được trồng ở hầu khắp các tỉnh trong vùng, các tỉnh trồng nhiều: An Giang; Đồng Tháp.





b) Sản xuất thực phẩm
* Chăn nuôi
Bảng : SỐ LƯỢNG BÒ, LỢN VÀ GIA CẦM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  NĂM 2010 VÀ NĂM 2024
	          Năm

Vật nuôi
	2010
	2024

	
	Số lượng
(nghìn con)
	So với cả nước (%)
	Số lượng
(nghìn con)
	So với cả nước (%)

	Bò
	691,1
	11,9
	739
	11,9

	Lợn
	3798,9
	13,9
	2310,2
	8,7

	Gia cầm
	60703,0
	20,2
	86916
	14,9


               (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, 2025)

* Thủy sản
Sản lượng thủy sản của vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010–2024)
	Năm
	Nuôi trồng (nghìn tấn)
	Khai thác (nghìn tấn
	Tổng cộng (nghìn tấn)

	2010
	1986,6
	1012,5
	2999,1

	2015
	2471,3
	1232,1
	3703,4

	2021
	3410,5
	1508,1
	4918,6

	2022
	3681,9
	1416,5
	5316,4

	2023
	3899,9
	1508,1
	5408

	2024
	4025,8
	1503,4
	5528,2


               (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, 2016, 2022, 2023, 2024, 2025)
- Các tỉnh có sản lượng khai thác lớn nhất: An Giang; Vĩnh Long, Cà Mau…
- Địa phương có diện tích nuôi trồng thủy sản: An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau,…

	

	
	IV. PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1. Tài nguyên du lịch
- Tài nguyên du lịch tự nhiên
- Tài nguyên du lịch văn hóa
Những địa điểm nổi tiếng là nhà tù Phú Quốc (Kiên Giang), di chỉ khảo cổ Óc Eo- Gò Thành (Tiền Giang), di tích Đồng Khởi (Bến Tre), Chùa Dơi (Sóc Trăng), các di tích Núi Sam (An Giang).
2. Tình hình phát triển
- Số lượng khách du lịch quốc tế, nội địa
(Bảng 30.3. SGK trang 153- Sách Kết nối tri thức và cuộc sống)
- Các địa bàn trọng điểm của vùng gồm Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre. Phú Quốc là đô thị du lịch và điểm du lịch hấp dẫn nhất của vùng.
	IV. PHÁT TRIỂN DU LỊCH
1. Tài nguyên du lịch
- Tài nguyên du lịch tự nhiên
- Tài nguyên du lịch văn hóa
+ Những địa điểm nổi tiếng là nhà tù Phú Quốc (An Giang), di chỉ khảo cổ Óc Eo- Gò Thành (Đồng Tháp ), di tích Đồng Khởi (Vĩnh Long), Chùa Dơi (Cần Thơ), các di tích Núi Sam (An Giang).



2. Tình hình phát triển
- Số lượng khách du lịch quốc tế, nội địa cập nhật số liệu sau khi sáp nhập
Bảng: Số lượng khách du lịch và doanh thu du lịch lữ hành của vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2015-2024
	          Năm
Chỉ số
	2015
	2019
	2022
	2024

	Số lượt khách (triệu lượt người)
	23,2
	46,0
	37,5
	52,1

	Doanh thu du lịch lữ hành (tỉ đồng)
	512,4
	1 000,8
	957,2
	2599


               (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, 2020, 2023, 2025)
 - Các địa bàn trọng điểm của vùng gồm Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long. Phú Quốc là thành phố đảo, đô thị du lịch và điểm du lịch hấp dẫn nhất của vùng.
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Bing 23. SO LUQNG TRAU, BO CUA VUNG TRUNG DU
VA MIEN NUI BAC BO VA Ti LE SO VOI CA NUGC GIAI POAN 2010 - 2021

Nam 2010 2015 2021

S6lugng | Tiléso S6lugng | Tiléso $6 lugng Tilé so
(nghin véica (nghin véi ca (nghin véica
con) nudc (%) con) nudce (%) con) nudc (%)

Trau 1618,2 56,2 1467,5 55,9 12453 55,0

Bo 993,7 17,1 989,4 17,2 12133 19,0

(Nguon: Tong cuc Thong ké)




